
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 951/2024/HC-PT 

Ngày 06 tháng 9 năm 2024 
V/v: Khiếu kiện quyết định hành chính 

trong quản lý Nhà nước về đất đai. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Ngô Mạnh Cường 

Các Thẩm phán:  Ông Đỗ Đình Thanh 

 Bà Đinh Ngọc Thu Hương 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thư ký Toà án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên toà: Ông Phạm Thanh Nhàn - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính phúc thẩm thụ 

lý số: 402/2024/TLPT-HC ngày 02 tháng 5 năm 2024 về “Khiếu kiện quyết định 

hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai”. 

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2024/HC-ST ngày 25 tháng 01 năm 

2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đ bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2352/2024/QĐ-PT 

ngày 29 tháng 7 năm 2024 giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: Công ty cổ phần Đầu tư Phong V.  

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Tuyết S; chức vụ: Tổng 

Giám đốc; có mặt. 

Địa chỉ trụ sở: Số 37 đường Trần Hưng Đ, P 10, thành phố Đà L, tỉnh 

Lâm Đ. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Người khởi kiện: Ông 

Nguyễn Quốc A và ông Trần Q là Luật sư của Công ty Luật TNHH Q và Cộng 

sự thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minhh; có mặt. 
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Địa chỉ: T12-10 đường T12 Manhattan Vinhomes Grand P, phường Long 

B, thành phố Thủ Đ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ 

Địa chỉ trụ sở: Số 04 Trần Hưng Đ, P 3, thành phố Đà L, tỉnh Lâm Đ. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Ngọc Ph, chức vụ: Phó chủ tịch; 

theo Văn bản ủy quyền số 4412/UBND-TD ngày 23 tháng 5 năm 2023; có đơn 

đề nghị xét xử vắng mặt.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ. 

Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đ, P 3, thành phố Đà L, tỉnh Lâm Đ. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Ngọc Ph, chức vụ: Phó chủ tịch; 

theo Văn bản ủy quyền số 4412/UBND-TD ngày 23 tháng 5 năm 2023; có đơn 

đề nghị xét xử vắng mặt.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ; vắng mặt. 

Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đ, P 3, thành phố Đà L, tỉnh Lâm Đ. 

- Người kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đ. 

- Người kháng cáo: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ là Người bị kiện trong 

vụ án. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

1. Công ty cổ phần đầu tư Phong V trình bày: Theo Giấy chứng nhận đầu 

tư số 42121000479 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ cấp lần đầu vào ngày 5 

tháng 6 năm 2009 và thay đổi lần thứ hai theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

số 6607448411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đ cấp ngày 21 tháng 01 

năm 2019 thì Công ty cổ phần đầu tư Phong V (sau đây viết tắt là Công ty 

Phong V) là chủ đầu tư của Dự án trung tâm thương mại và dịch vụ giải trí tại 

địa chỉ 37 Trần Hưng Đ, P 10, thành phố Đà L, tỉnh Lâm Đ. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm đ ban hành Quyết 

định số 1703/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty cổ phần cơ khí giao thông Lâm 

Đ và giao cho Công ty  Phong V thuê để đầu tư xây dựng khu trung tâm thương 

mại và dịch vụ giải trí đối với quyền sử dụng 4.644m2 đất chuyên dùng, thuộc 

thửa đất số 164 tờ bản đồ số C.7.IV tại P 10, thành phố Đà L, tỉnh Lâm Đ; thời 

hạn sử dụng là 50 (năm mươi) năm kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2009. Ngày 03 

tháng 11 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm đ và Công ty Phong V ký kết 

Hợp đồng thuê đất số 246 với nội dung: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ cho Công 

ty Phong V thuê quyền sử dụng đất trên; Công ty Phong V có nghĩa vụ nộp tiền 

thuê đất theo phương thức trả tiền thuê đất hằng năm trước ngày 30 tháng 6. Sau 
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đó, Công ty Phong V tiếp tục tiến hành triển khai thực hiện Dự án và thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. 

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm đ ban hành 

Quyết định số 2746/QĐ-UBND về việc chuyển sang thuê đất trả tiền một lần đối 

với diện tích đất trên; theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đ quyết định thay đổi 

phương thức trả tiền thuê từ thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một 

lần cho cả thời gian thuê. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đ lại ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND thu hồi Quyết 

định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 về việc cho Công ty 

Phong V thuê trả tiền một lần và tiếp tục cho Công ty Phong V thuê đất bằng 

phương thức trả tiền hàng năm. Công ty Phong V cho rằng Quyết định số 

417/QĐ-UBND ngày 15 ngày 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ là 

không đúng pháp luật, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình 

nên khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15 tháng 

3 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đ, đồng thời buộc Uỷ ban nhân dân 

tỉnh này thực hiện theo đúng Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ trình bày: Đồng ý với trình bày của Công 

ty cổ phần đầu tư Phong V về diễn biến của quá trình từ khi thu hồi đất của 

Công ty cổ phần cơ khí giao thông Lâm Đ giao cho Công ty Phong V thuê đất 

cho tới thời điểm phát sinh tranh chấp. Đối với Quyết định số 417/QĐ-UBND 

ngày 15 ngày 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ cho rằng: Trên cơ sở 

tham mưu, đề xuất của các ngành chức năng, ngày 10 tháng 01 năm 2022 Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lâm Đ ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về việc cho 

Công ty Phong V thuê đất trả tiền hàng năm. Sau đó, căn cứ vào Tờ trình số 

81/TTr-STNMT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

ngày 15 tháng 3 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ ban hành Quyết định 

số 417/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 

năm 2017, đồng thời tiếp tục cho Công ty Phong V thuê đất trả tiền hàng năm 

theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đ là đúng pháp luật. Ngày 05 tháng 5 năm 2022, Cục Thuế 

tỉnh Lâm Đ ban hành Quyết định số 563/QĐ-CT về đơn giá thuê đất của Công 

ty Phong V. Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lâm Đ và Công ty Phong V ký Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 57/PL-HĐTĐ trả 

tiền hàng năm. 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 thì 

việc quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với tổ chức theo hình thức nào là thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; còn việc lựa chọn hình thức thuê 

đất trả tiền hàng năm hay một lần cho cả thời gian thuê là quyền của doanh 

nghiệp theo quy định tại Điều 172 Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, Công ty 

Phong V có quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất 

trả tiền một lần, nhưng việc quyết định cho thuê đất theo hình thức nào thì thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ; do đó, việc ban hành Quyết định 
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số 417/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc thu hồi Quyết định số 

2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017, đồng thời tiếp tục cho Công ty 

Phong V thuê đất trả tiền hàng năm là đúng pháp luật. Vì vậy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đ đề nghị Tòa án xét xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của Công ty Phong V. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2024/HC-ST ngày 25 tháng 01 năm 

2024, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đ quyết định: 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện Công ty Cổ 

phần Đầu tư Phong V về việc “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong quản lý 

nhà nước về đất đai”. 

Hủy Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15-3-2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đ về việc tiếp tục cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phong V thuê đất trả 

tiền hàng năm tại P 10, thành phố Đà L;  

Buộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ thực hiện theo đúng Quyết định số 

2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 về việc chuyển sang thuê đất trả 

tiền thuê đất một lần đối với diện tích đất đã cho Công ty Cổ phần đầu tư Phong 

V thuê tại thành phố Đà L theo giá đất xác định tại thời điểm ban hành Quyết 

định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lâm Đ ban hành Quyết định số 133/QĐ-VKS-HC kháng nghị theo thủ tục phúc 

thẩm đối với Bản án hành chính sơ thẩm nêu trên, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 

xét xử theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Phong V. 

Ngày 07 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ kháng cáo toàn 

bộ bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử không chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của Công ty Phong V. 

Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, 

đồng thời giữ nguyên yêu cầu kháng cáo như sau:  

Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng không chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Phong V với lý do: Mặc dù theo quy định 

của Điều 172 Luật Đất đai năm 2013, Công ty Phong V có quyền lựa chọn hình 

thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần, tuy nhiên theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 thì việc quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức theo 

hình thức nào lại thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và do Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định. Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ ban hành 

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc thu hồi Quyết 

định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017, đồng thời tiếp tục cho 

Công ty Phong V thuê đất trả tiền hàng năm là đúng quy định pháp luật. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích pháp cho Công ty Phong V trình bày quan 

điểm: 

Công ty Phong V là chủ đầu tư Dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ 

giải trí tại địa chỉ 37 Trần Hưng Đ, P 10, thành phố Đà L, tỉnh Lâm Đ. Ngày 03 

tháng 11 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm đ và Công ty Phong V ký kết 

Hợp đồng thuê đất số 246 có nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho 

Công ty Phong V thuê quyền sử dụng đất trên; Công ty Phong V có nghĩa vụ 

nộp tiền thuê đất theo phương thức trả tiền thuê đất hằng năm trước ngày 30 

tháng 6. Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đ ban hành 

Quyết định số 2746/QĐ-UBND về việc chuyển sang thuê đất trả tiền một lần đối 

với diện tích đất trên. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ ban hành Quyết định số 

2746 nêu trên là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 17, Điều 172 Luật Đất 

đai năm 2013. Sau khi ban hành quyết định trên, do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 

Đ không ban hành được đơn giá đất để trả tiền thuê đất một lần nên Công ty 

Phong V vẫn phải đóng tiền thuê đất hằng năm. Như vậy, việc Công ty Phong V 

không thể thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ tài chính xuất phát từ chính Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đ mà không phải do Công ty Phong V. Tuy nhiên, tới ngày 

15 tháng 3 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đ lại ban hành Quyết định số 

417/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 

2017 về việc cho Công ty Phong V thuê trả tiền một lần và tiếp tục cho Công ty 

Phong V thuê đất bằng phương thức trả tiền hàng năm là hoàn toàn không phù 

hợp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty 

Phong V khi đã thực hiện việc đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng, vật chất sau khi có 

quyết định cho thuê đất trả tiền một lần của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ. Bên 

cạnh đó, việc tính tiền cho thuê đất phải được quyết định theo quy định tại 

khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai năm 2013, tức là tại thời điểm ban hành Quyết 

định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017, nhưng Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đ lại cho rằng cần phải tính toán lại tiền cho thuê đất tại thời điểm 

hiện tại cũng là không đúng pháp luật và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền 

lợi của Công ty Phong V. Với những căn cứ trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Phong V là có căn cứ, đúng 

quy định pháp luật. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ, không chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc 

thẩm số 133/QĐ-VKS-HC ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đ và giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm nêu 

trên. 

Người đại diện hợp pháp của Công ty Phong V trình bày quan điểm:  

Thống nhất với quan điểm của Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 

Công ty Phong V, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của Công ty Phong V để Công ty Phong V được thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ. Cùng với đó, Công ty 

Phong V sẽ nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đ theo dúng quy định và mong muốn chính quyền địa 
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phương tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận, 

góp phần vào công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội ở địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham 

gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính. Tại phiên 

tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh rút toàn bộ Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 133/QĐ-

VKS-HC ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lâm Đ.  

Về kháng cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ: Khoản 2 Điều 17 và Điều 

172 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người 

sử dụng đất thông qua các hình thức như cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng 

năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê” và “Tổ chức 

kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang 

được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê 

đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ 

thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê 

đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê”. Như vậy, việc 

Công ty Phong V lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần trong suốt thời 

gian thuê và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ chấp thuận bằng Quyết định 

số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 là đúng pháp luật. Do đó, việc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 3 năm 2022 về việc thu hồi Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 

12 năm 2017 là không có căn cứ nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử hủy Quyết 

định số 417 nêu trên là đúng pháp luật. Kháng cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lâm Đ đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

Công ty Phong V là không có cơ sở chấp nhận. 

Với căn cứ trên, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối 

với Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 133/QĐ-VKS-HC ngày 02 tháng 02 

năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đ; không chấp 

nhận kháng cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; giữ nguyên Bản án hành 

chính sơ thẩm số 09/2024/HC-ST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Lâm Đ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa và căn cứ và kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Đơn kháng cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ và Quyết định kháng 
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nghị phúc thẩm số 133/QĐ-VKS-HC ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng còn trong thời hạn luật định, 

đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính, nên được xem xét theo trình tự 

phúc thẩm.  

[2] Tại phiên tòa, đại điện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh rút toàn bộ Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 

133/QĐ-VKS-HC ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2024/HC-ST 

ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đ. Hội đồng xét xử 

căn cứ vào khoản 3 Điều 299 Luật Tố tụng hành chính để đình chỉ xét xử phúc 

thẩm đối với Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 133/QĐ-VKS-HC ngày 02 

tháng 02 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đ. 

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, những người tham gia tố tụng được triệu tập 

hợp lệ lần thứ hai nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt, vắng mặt không có lý do 

chính đáng. Căn cứ vào Điều 255 của Luật Tố tụng hành chính, Hội đồng xét xử 

quyết định tiến hành xét xử vắng mặt những người này. 

[4] Về đối tượng khởi kiện, thời hiệu, thẩm quyền giải quyết vụ án:  

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Công ty Phong V khởi kiện yêu cầu hủy 

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đ, đồng thời buộc Ủy ban nhân dân tỉnh này thực hiện theo đúng 

Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 về việc chuyển 

sang thuê đất bằng phương thức trả tiền thuê đất một lần đối với quyền sử dụng 

4.644m2 đất chuyên dùng thuộc thửa đất số 164 tờ bản đồ số C.7.IV tại P 10, 

thành phố Đà L, tỉnh Lâm Đ theo giá đất xác định tại thời điểm ban hành Quyết 

định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017. Căn cứ vào khoản 2 Điều 

3, Điều 30, Điều 32 và Điều 116 Luật Tố tụng hành chính thì Quyết định số 

417/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ là 

quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, do đó là đối 

tượng khởi kiện trong vụ án hành chính; quyết định này còn trong thời hiện khởi 

kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Như vậy, việc xác định đối 

tượng khởi kiện, thời hiệu và thẩm quyền giải quyết vụ án đã được Tòa án cấp 

sơ thẩm thực hiện đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính. 

[5] Xét kháng cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ như sau: 

[5.1] Công ty Phong V là chủ đầu tư của Dự án Trung tâm Thương mại và 

Dịch vụ giải trí tại địa chỉ 37 Trần Hưng Đ, P 10, thành phố Đà L, tỉnh Lâm Đ. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ ban hành Quyết định 

số 1703/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty cổ phần cơ khí giao thông Lâm Đ 

và cho Công ty Phong V thuê để thực hiện Dự án trên. Ngày 03 tháng 11 năm 

2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ và Công ty Phong V ký Hợp đồng thuê đất 

số 246/HĐ-TĐ với phương thức trả tiền hàng năm vào ngày 30 tháng 6. Ngày 

11 tháng 8 năm 2017, Công ty Phong V lập hồ sơ xin chuyển từ thuê đất trả tiền 

hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần. Trên cơ sở nhu cầu của Công ty Phong 
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V và sau khi xem xét ý kiến tham mưu của các cơ quan chuyên môn, ngày 14 

tháng 12 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ ban hành Quyết định số 

2746/QĐ-UBND đồng ý cho Công ty Phong V được chuyển sang thuê đất trả 

tiền một lần cho toàn thời gian thuê, đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu để xác định giá đất để tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần; ký 

phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty Phong V; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ 

sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định pháp luật. 

[5.2] Trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại 

và Dịch vụ giải trí trên, Thanh tra Chính phủ thực hiện việc thanh tra toàn bộ các 

dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đ trong đó có Dự án của Công ty Phong V. Tại Văn 

bản số 929/KL-TTCP ngày 12 tháng 6 năm 2020, Tổng Thanh tra Chính phủ kết 

luận: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ tài chính, các 

cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định lại giá đất cho 

thuê đất đối với Dự án xây dựng khu Trung tâm thương mại, dịch vụ và giải trí 

do Công ty Phong V làm chủ đầu tư tại 37 Trần Hưng Đ, P 10, thành phố Đà L. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ban hành 

Công văn số 5135/VPCP-V.I giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ và các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Kết luận số 929/KL-

TTCP ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ nêu trên. Ngày 

05 tháng 4 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 

1564/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ kiến nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ khẩn trương phê duyệt đơn giá để tính thu tiền 

thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê đối với Dự án xây dựng khu Trung tâm Thương mại và Dịch vụ 

giải trí do Công ty Phong V làm chủ đầu tư tại 37 Trần Hưng Đ, P 10, thành phố 

Đà L. Cùng với đó, tại Công văn số 2768/VPCP-V.I ngày 23 tháng 4 năm 2021, 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lâm Đ căn cứ kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

1564/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 4 năm 2021 và các quy định của pháp 

luật để xác định giá đất, thu đúng, thu đủ số tiền cho thuê đất, không để thất 

thoát tài sản Nhà nước và chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định pháp 

luật.  

[5.3] Như vậy, Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ về việc chuyển sang thuê đất trả tiền thuê 

đất một lần đối với diện tích đất đã cho Công ty Phong V thuê là phù hợp và đã 

được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như Thanh tra 

Chính phủ đồng thuận. Điều này cho thấy chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lâm Đ khi ban hành Quyết định trên là phù hợp. Mặt khác, khoản 2 Điều 17 

Luật Đất đai 2013 có quy định: Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử 

dụng đất thông qua các hình thức như cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, 

cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và Điều 172 của Luật 

này quy định về quyền lựa chọn hình thức thuê đất như sau: Tổ chức kinh tế, tổ 

chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà 
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nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính 

tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo 

hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật 

Đất đai năm 2013. Vì vậy, xét dưới góc độ chủ trương thu hút đầu tư doanh 

nghiệp trong, ngoài nước và quy định pháp luật hiện hành, thì việc Công ty 

Phong V lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần trong suốt thời gian thuê là 

hoàn toàn phù hợp. Đồng thời trên thực tế, Công ty Phong V cũng đã lựa chọn 

hình thức này và được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ chấp thuận bằng Quyết định 

số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017. Do đó, Quyết định số 

2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ 

được ban hành đúng quy định pháp luật nêu trên. 

[5.4] Mặc dù Quyết định số 2746/QĐ-UBND được ban hành vào ngày 14 

tháng 12 năm 2017 nhưng sau nhiều năm Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ vẫn 

không xây dựng được đơn giá đất mà Công ty Phong V phải trả tiền một lần nên 

Công ty này vẫn tiếp tục trả tiền thuê đất hằng năm theo Quyết định số 

1703/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 (trong khi Quyết định này đã bị thu 

hồi, thay thế). Cho đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lâm Đ mới ban hành Báo cáo số 540/BC-STNMT về thuê đất trả 

tiền một lần cho cả thời gian thuê của Công ty Phong V gửi Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đ với nội dung đề xuất giá đất thuê trả tiền một lần theo kết quả do 

Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh Lâm Đ đã thẩm định, thống nhất thông qua 

là 11.719.000 đồng/1m2; đây là đơn giá được xác định vào tháng 12 năm 2017 

khi Công ty cổ phần Phong V được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ đồng ý cho 

chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất 

một lần theo Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 trên 

cơ sở quy định của khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai năm 2013. Cùng với đó, 

trường hợp nếu mức giá đề xuất tại thời điểm tháng 12 năm 2017 không được 

xem xét, chấp thuận, các Sở, Ngành thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lâm Đ xem xét ban hành quyết định thay thế Quyết định số 2746/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 12 năm 2017 để Hội đồng thẩm định giá đất có cơ sở thực hiện rà 

soát, thẩm định, xác định phê duyệt lại giá đất tính tiền thuê đất trả tiền một lần 

của Công ty cổ phần Phong V cho phù hợp tại thời điểm năm 2021 hiện nay. 

Tuy nhiên, tại Công văn số 8325/UBND-ĐC ngày 17 tháng 11 năm 2021, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lâm Đ không chấp nhận đề xuất này của Sở Tài Nguyên và 

Môi trường tỉnh Lâm Đ với lý do chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc tính toán giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian thuê; không đồng ý đề xuất giao Cục Thuế tỉnh Lâm Đ 

tạm tính đơn giá đất như nêu trên. Tại Công văn số 1808/CV-PVI ngày 18 tháng 

8 năm 2021 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ và Sở tài Nguyên và Môi trường 

tỉnh Lâm Đ, Công ty Phong V xác nhận cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài 

chính từ hình thức trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần theo thông 

báo của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời sẵn sàng nghĩa vụ nộp bổ sung khoản 

chênh lệch, nếu có, khi cơ quan chức năng tính toán và yêu cầu nộp bổ sung.  
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[5.5] Như vậy, việc không ban hành được đơn giá đất cho thuê để tính tiền 

một lần cho cả thời gian thuê hoàn toàn do lỗi của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ 

mà không phải lỗi của Công ty Phong V. Theo quy định tại khoản 2 Điều 172 

Luật Đất đai năm 2013 thì giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất được xác định là 

tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, cụ thể trong trường hợp này chính là đơn 

giá tại thời điểm tháng 12 năm 2017 như Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm 

Đ đã xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ.   

[5.6] Tại Thông báo số 08/TB-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lâm Đ giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với 

Công ty Phong V về việc chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho thời gian 

thuê còn lại của dự án tại thời điểm năm 2022 để làm cơ sở quyết định đồng ý 

cho Công ty Phong V chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho thời gian thuê 

còn lại của dự án tại thời điểm năm 2022. Tuy nhiên, trong suốt quá trình giải 

quyết vụ án, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ đều 

không xuất trình được Biên bản làm việc với Công ty Phong V về nội dung trên. 

Song, tới ngày 15 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh này lại ban hành 

Quyết định số 417/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 12 năm 2017, đồng thời tiếp tục cho Công ty Phong Vân thuê đất trả tiền 

hàng năm theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ là hoàn toàn không có căn cứ pháp lý.  

[5.7] Mặc dù vậy, nhưng ngày 08 tháng 6 năm 2022, Công ty Phong V 

vẫn chấp nhận ký kết Phụ lục hợp đồng thuê đất số 57/PL-HĐTĐ với Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đ về việc trả tiền thuê đất hàng năm là thể hiện 

sự nghiêm chỉnh chấp hành quyết định hành chính theo Điều 12 của Luật Khiếu 

nại năm 2011; mặt khác, do chưa được phê duyệt đơn giá trả tiền thuê đất một 

lần nên Công ty Phong V phải có trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả 

tiền thuê đất hằng năm theo Hợp đồng thuê đất số 246/HĐ-TĐ ngày 03 tháng 11 

năm 2009 là đúng. Do đó, việc Công ty Phong V ký Phụ lục hợp đồng thuê đất 

số 57 và tiếp tục đóng tiền thuê đất hằng năm là hành vi chấp hành quyết định 

hành chính mà không phải là sự đồng ý lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất như 

Người bị kiện trình bày trong quá trình giải quyết vụ án. 

[5.8] Từ những căn cứ trên cho thấy: Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ 

thu hồi quyết định cho thuê đất trả tiền một lần để tiếp tục cho thuê đất trả tiền 

hằng năm đối với Công ty Phong V trong trường hợp này là không có căn cứ 

pháp luật, chưa đảm bảo chính sách công bằng trong đầu tư theo quy định của 

khoản 5 Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020; việc thay đổi phương thức cho thuê đất 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đầu 

tư, kinh doanh của Công ty Phong V và cũng là thực hiện chưa đúng tinh thần 

chỉ đạo của các Cơ quan Nhà nước Trung ương như đã nêu trên. Vì vậy, Tòa án 

cấp sơ thẩm đã xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Phong Vân, hủy 

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đ, đồng thời buộc Ủy ban nhân dân tỉnh này thực hiện theo đúng 

Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 về việc chuyển 
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sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với diện tích đất đã cho Công ty 

Phong V thuê tại 37 Trần Hưng Đ, P 10, thành phố Đà L, tỉnh Lâm Đ là có căn 

cứ, đúng pháp luật.  

[6] Từ những nhận định, đánh giá trên, Hội đồng xét xử xét thấy quan 

điểm của Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Công ty Phong V và đề nghị 

của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là có 

căn cứ nên chấp nhận toàn bộ. 

[7] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lâm Đ phải chịu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 299 Luật tố tụng hành chính. 

Chấp nhận việc rút toàn bộ Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 133/QĐ-

VKS-HC ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lâm Đ đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2024/HC-ST ngày 25 

tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đ; đình chỉ xét xử phúc thẩm 

đối với Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 133/QĐ-VKS-HC ngày 02 tháng 

02 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đ. 

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính. 

Không chấp nhận kháng cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ; giữ 

nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2024/HC-ST ngày 25 tháng 01 năm 

2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đ. 

- Áp dụng: Điều 17 và Điều 172 Luật Đất đai năm 2013; Luật Đầu tư năm 

2020 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

- Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Đầu tư Phong V:  

Hủy Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lâm Đ về việc tiếp tục cho Công ty cổ phần Đầu tư Phong V 

thuê đất trả tiền hàng năm tại P 10, thành phố Đà L, tỉnh Lâm Đ;  

Buộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ thực hiện theo đúng Quyết định số 

2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 về việc chuyển sang thuê đất trả 

tiền thuê đất một lần đối với diện tích đất đã cho Công ty cổ phần Đầu tư Phong 

V thuê tại thành phố Đà L theo giá đất tại thời điểm ban hành Quyết định số 

2746/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017. 

2. Về án phí:  

Án phí hành chính sơ thẩm: Buộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ phải nộp 

số tiền 300.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm. Hoàn trả cho Công ty cổ phần 
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Đầu tư Phong V số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 

0014619 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đ. 

Án phí hành chính phúc thẩm: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đ phải chịu 

300.000 đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng 300.000 đồng đã nộp theo Biên lai 

thu số 0008836 ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Lâm Đ. 

- Các quyết định khác của Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2024/HC-ST 

ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đ không có kháng 

cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

- Bản án hành chính phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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